
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HUYỆN QUẾ SƠN 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Môn: TIẾNG ANH – LỚP 6 

Kỹ năng nói(Speaking) 

Thời gian: 10 phút 

                                                                                             

 

- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic TELEVISION 

(Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

   

   
 

1. What TV programme is this? 

2. Who are the people watching TV?   

3. A lot of people enjoy the game show “Who is a millionaire?”, so what is this programme like? 

4. You can listen to many beautiful voices in this programme. What is it? 

5. What type if film is “The Lion King” or “Tom and Jerry”? 

6. Why don’t you want to watch some TV programmes? 

 

  PART 3: Answer the questions about the topic TELEVISION 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. What is your favourite TV programme? Why do you like it? 

2. What TV channel do you often watch? Tell me some programmes you like. 

3. How many hours do you spend on watching TV? 

4. How long do you think you can live without TV? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5 đ; Điểm phần 2: 1.0đ; Điểm phần 3: 0.5đ 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic TELEVISION 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

   

   
 

1. What TV programme is this? 

2. What’s this? 

3. Where can you know which channel and the time the programmes are showing? 

4. People laugh a lot when they watch this.  

5. You can learn many things if you watch this programme. What is it like? 

6. This programme is about the colourful world of plants, flowers and animals in their real life. 

 

 PART 3: Answer the questions about the topic TELEVISION 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. What is your favourite TV programme? Why do you like it? 

2. What TV channel do you often watch? Tell me some programmes you like. 

3. How many hours do you spend on watching TV? 

4. How long do you think you can live without TV? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic SPORTS AND GAMES 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

   

   
 

1. What is this?/What are these? / What type of sport is this? 

2. What is he doing?  

3. What do you say when this sign?  

4. What sport are these girls doing? 

5. People use this pair to protect their eyes from wind, dust or water. 

6. What do you say to your friend(s) when he/she/they get a champion? 

 

 PART 3: Answer the questions about the topic SPORTS AND GAMES 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. What sports/games do you play in your free time?  

2. When and how often do you play them? 

3. Which sport/game do you like watching on TV? 

4. Do you join in any sport teams at school? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic SPORTS AND GAMES 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

   

   

 

1. What is this?/What are these? 

2. What is he doing? 

3. What is the name of this game? 

4. If this is your room, what will your mom say when she sees this room?  

5. What will a person or a team get when they win a competition? 

6. In this traditional game, players stand in circle, the seeker stands in the middle and tries to catch 

others. What type of game is it? 

 PART 3: Answer the questions about the topic SPORTS AND GAMES 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. What sports/games do you play in your free time?  

2. When and how often do you play them? 

3. Which sport/game do you like watching on TV? 

4. Do you join in any sport teams at school? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic CITIES OF THE WORLD  

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

   

   
 

1. What’s this/are these? 

2. When you are eating the food you like, how do you feel? 

3. What’s the weather like in this picture? 

4. Which place can you buy things on boats on the river? 

5. You can write something about a place you’ve visited and send this to your friends or relatives.           

What’s this? 

6. Which place do Queen and King live? 

 

 PART 3: Answer the questions about the topic CITIES OF THE WORLD 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. Where do you live? Are there any landmarks there? 

2. Which city do you like to visit?  

3. What’s it like?(the weather, the food, the people..) 

4. What can you see and do if you go there? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic CITIES OF THE WORLD 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

   

   
 

1. What’s this/are these?  

2. What’s the weather like in this picture? 

3. Which place can you buy things at night? 

4. When there are a lot of people in a place, how is this place? 

5. This pagoda is very famous in Viet Nam. 

6. People can buy and eat them easily along the street, especially in cities. 

 

 PART 3: Answer the questions about the topic CITIES OF THE WORLD 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. Where do you live? Are there any landmarks there? 

2. Which city do you like to visit?  

3. What’s it like?(the weather, the food, the people..) 

4. What can you see and do if you go there? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 
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PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic OUR HOUSES IN THE FUTURE 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

   

 
  

 

1. What is this? 

2. What are computer, robot, wireless TV and rice cooker in the house? 

3. What can help us to look after the children and do the housework?  

4. This appliance can wake you up every morning or other time. 

5. An appliance helps us to wash and dry clothes. What’s it? 

6. What can help us to cook rice? 

 

 PART 3: Answer the questions about the topic OUR HOUSES IN THE FUTURE 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. What type of your future house will be?  

2. Where will it be?  

3. How many rooms will it have?  

4. What appliances will it have? What can they help in the house? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic OUR HOUSES IN THE FUTURE 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

   

   
 

1. What is this? 

2. What type of house is this? 

3. What will help us to send and receive emails? 

4. What will help us to wash and dry dishes? 

5. What appliance can help us to keep food fresh? 

6. What appliance can help us to contact our friends on other planets? 

 

 PART 3: Answer the questions about the topic OUR HOUSES IN THE FUTURE 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. What type of your future house will be?  

2. Where will it be?  

3. How many rooms will it have?  

4. What appliances will it have? What can they help in the house? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic OUR GREENER WORLD 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

   

   
 

1. What is this/ are they? 

2. What does this symbol mean? 

3. What are these boys doing? 

4. What are things we can reuse or recycle? 

5. Every day we put rubbish into them to keep our school clean collect things to recycle.  

What are they? 

6. People use them a lot when they go shopping.  

 

 PART 3: Answer the questions about the topic OUR GREENER WORLD 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. Name three things you can reduce/reuse/recycle at school/ at home. 

2. What do you do to help the environment?  

3. How often do you clean your classroom or school? 

4. Do you want our school to be a green place? What can you help? 
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- Giám khảo gọi mỗi lượt 2 học sinh để thực hiện phần kiểm tra nói. 

- Mỗi học sinh được kiểm tra 3 phần. 

- Học sinh được bắt thăm gói câu hỏi và chuẩn bị 5 phút. 

- Điểm phần 1: 0.5; Điểm phần 2: 1.0; Điểm phần 3: 0.5 

 

PART 1: Introduce yourself 

PART 2: Talk about words/phrases related to the topic OUR GREENER WORLD 

 (Teacher chooses and asks 4 questions related to these pictures.) 

 

  
 

   

 

1. What is this/ are they? 

2. What does this symbol mean? 

3. How should students go to school to help environment?  

4. What should we use instead of plastic bags?  

5. People usually reuse them or collect them for recycling. What are they? 

6. We should plant more trees and flowers, keep the air fresh, the environment unpolluted.  

How is our planet then?  

 PART 3: Answer the questions about the topic OUR GREENER WORLD 

(Teacher chooses and asks 2 questions/ 2 students choose and ask and answer 2 questions) 

1. Name three things you can reduce/reuse/recycle at school/ at home. 

2. What do you do to help the environment?  

3. How often do you clean your classroom or school? 

4. Do you want our school to be a green place? What can you help? 
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